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QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM 

MỘT NÒNG 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là một thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu 

bằng cách đưa ống thông một nòng qua da vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch 

dưới đòn. Tuy nhiên kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ 

thực hiện thủ thuật và vào các mốc giải phẫu của Người bệnh nhiều khi rất khó thực 

hiện hoặc không thành công nếu đặt mò. Việc sử dụng đặt catheter dưới hướng dẫn 

của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ thành công, rút ngắn thời gian làm thủ thuật, giảm biến 

chứng. 

Siêu âm là an toàn cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.  

II. CHỈ ĐỊNH 

Khi có một trong các chỉ định sau:  

1. Theo dõi huyết động: Đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, theo dõi 

độ bão hòa oxyhemoglobin, theo dõi các thông số của tim (qua catheter động mạch 

phổi). 

2. Dùng các thuốc vận mạch, thuốc hóa trị liệu, truyền các loại dịch có áp 

lực thấm thấu cao, nuôi dưỡng Người bệnh. 

3. Truyền dịch, máu trong suy tuần hoàn cấp. 

4. Là đường cần thiết để đặt thiết bị can thiệp qua tĩnh mạch cảnh trong như 

đặt máy tạo nhịp tim, đặt phin lọc huyết khối tĩnh mạch, dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

5.  Lọc máu trong ngộ độc. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm. 

- Nhiễm trùng tại vị trí đặt ống thông. 

- Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn 

thương hoặc dị dạng từ trước. 

- Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông 

máu hoặc các Người bệnh có giảm tiểu cầu. Khi tiểu cầu < 50.000/mm3 phải 

truyền tiểu cầu > hoặc bằng 50.000 mm3 mới đặt catheter. Nếu tỉ lệ prothrombin 

< 50% cần truyền plasma tươi đông lạnh nâng tỉ lệ prothrombin > 50% mới đặt 

catheter. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này. 

01 Bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm. 

01 Điều dưỡng. 

Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn. 



3 

 

Đứng ở đầu hay ở bên trái Người bệnh. 

2. Phương tiện 

Bộ catheter 1 nòng: 01 chiếc. 

Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

Gói dụng cụ tiêu hao. 

Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn. 

Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân. 

Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật. 

Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn. 

Gói dụng cụ, máy theo dõi. 

Người bệnh. 

Người bệnh tỉnh, bác sỹ giải thích kỹ về thủ thuật để Người bệnh hiểu tránh 

sợ hãi và cùng hợp tác. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật. 

4. Nơi tiến hành: Tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn 

hoặc phòng thủ thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án: Ghi theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với chân, kê gối mỏng dưới 

vai, đầu nghiêng sang phía đối diện với bên chọc kim. 

Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác 

định vị trí tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 

1) hoặc mặt cắt dọc (hình 2). Mặt cắt ngang thường được ưa dùng hơn vì dễ xác 

định vị trí của tĩnh mạch, đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt cắt ngang sẽ 

thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, động mạch cảnh và tuyến giáp. 

Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. 

Không được để hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau. Tránh để đầu 

nghiêng quá 30 độ vì dễ cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh 

sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không được chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động 

mạch và tuyến giáp. 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

1 
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Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TMC trong. 3. ĐM cảnh             

Hình 2: Mặt cắt dọc 

Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp 

thì đặt Người bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để 

bộc lộ rõ tĩnh mạch cảnh trong (hình 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA). Hình 

B: Tăng kích thước tĩnh mạch cảnh trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 

- Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter. 

Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn Người bệnh. Bôi gen 

vào đầu dò sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng 

găng vô khuẩn bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng 

(hình 4).  
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Hình 4: Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn 

Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch 

với góc 30-45 độ (hình 5). Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. 

Nếu không nhìn thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh 

đầu dò hoặc nhẹ nhàng đưa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim 

tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch. 

Hình 5: Vị trí chọc kim 

Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi mới luồn catheter theo 

dây dẫn (phương pháp Seldinger). Tay phải đưa catheter vào sâu chừng 10- 12 cm 

tính từ đầu catheter đến đốc kim là được, tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành 

đồng thời, tay phải luồn catheter vào khoảng 1-1,5 cm tay trái rút dây dẫn ra cũng 

tương đương chiều dài đẩy vào của catheter, nếu đầy catheter vào dài >1,5cm dễ 

gây gập catheter). Chú ý để dây dẫn ra ngoài nòng của cathter từ 3-4 cm (để tránh 

tuột dây dẫn vào trong). Luồn catheter vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu 

catheter đến đốc kim là được. Nối catheter với một chai dịch đẳng trương, mở 

khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu trong catheter. Sau đó hạ chai dịch 

kiểm tra lại xem thấy máu trào ngược lại catheter là được. Nhấc cao chai để dịch 

truyền chảy nhanh đẩy hết máu ở dây truyền rồi điều chỉnh dịch chảy theo tốc độ 
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được chỉ định trong bệnh án. Khâu cố định chân catheter bằng 3 mũi chỉ qua da 

theo hình túi. Băng kín chân catheter bằng opside vô khuẩn. 

 

  

 

 

Hình 6: Dưới hướng dẫn của siêu âm kim catheter chọc đúng vào tĩnh 

mạch ở các vị trí khác nhau [1]. 

CA: Là động mạch cảnh trong. IJV: Là tĩnh mạch cảnh trong. 

VI. THEO DÕI. 

Thay băng sau 24 giờ sau đặt catheter hoặc khi thấy băng thấm máu, dịch, 

hoặc băng opside bị bong ra. 

Theo dõi tình trạng chảy máu chỗ chọc, tràn khí màng phổi, nhiễm trùng tại 

chân catheter. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu 

catheter. 

Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: Rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng 

phổi nếu không đáp ứng phải mở màng phổi. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định 1904/QĐ-BYT ngày 30/05/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống 

độc”. 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM 

BẰNG CATHETER NHIỀU NÒNG 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu 

bằng cách đưa ống thông có nhiều nòng (2 hoặc 3 nòng) qua da vào tĩnh mạch 

cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn. Tuy nhiên kỹ thuật này phụ thuộc nhiều vào 

kinh nghiệm của bác sỹ thực hiện thủ thuật và vào các mốc giải phẫu của người 

bệnh nên thủ thuật này nhiều khi rất khó thực hiện hoặc không thành công nếu đặt 

mò. Tại châu Âu trong nhiều thập kỹ qua tăng sử dụng đặt catheter nhiều nòng 

dưới hướng dẫn của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ thành công, rút ngắn thời gian làm 

thủ thuật và giảm tai biến. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Khi có ≥ 2 chỉ định sau: 

1. Dùng các thuốc vận mạch trong điều trị sốc. 

2. Truyền dịch, máu trong suy tuần hoàn cấp, truyền các loại dịch có áp lực 

thấm thấu cao. 

3. Đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm. 

4. Nuôi dưỡng người bệnh. 

5. Kích thích tim bằng một catheter điện cực khi có nhịp chậm. 

6. Lọc máu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm. 

Nhiễm trùng tại vị trí cần đặt ống thông. 

Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn 

thương hoặc dị dạng từ trước. 

Không có chống chỉ định tuyệt đối, trong các trường hợp rối loạn đông máu 

hoặc Người bệnh có giảm tiểu cầu. Người bệnh được truyền huyết tương tươi 

đông lạnh và/hoặc tiểu cầu để bảo tỉ lệ prothrombin ≥ 50% và tiểu cầu ≥ 50 T/L 

trước khi làm thủ thuật. 

Siêm âm dùng an toàn cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này. 

01 Bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm. 

01 Điều dưỡng. 

Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn. 

Đứng ở đầu hay ở bên trái người bệnh. 
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2. Phương tiện 

Bộ catheter 2 hoặc 3 nòng: 01 chiếc 

Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

Gói dụng cụ tiêu hao. 

Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn. 

Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân. 

Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật. 

Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn. 

Gói dụng cụ, máy theo dõi. 

3. Người bệnh 

Nếu Người bệnh tỉnh: Giải thích để Người bệnh hiểu tránh sợ hãi và cùng 

hợp tác. Nếu Người bệnh hôn mê giải thích cho gia đình Người bệnhvề lợi ích và 

nguy cơ của thủ thuật. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật. 

4. Nơi tiến hành: Tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn 

hoặc phòng thủ thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án: Ghi chỉ định đặt catheter 2 hoặc 3 nòng, tình trạng Người 

bệnh trước và sau thủ thuật, cách thức tiến hành thủ thuât, theo dõi trong và sau 

thủ thuật về tai biến, biến chứng. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 100 so với chân, kê gối mỏng 

dưới vai, đầu nghiêng sang phía đối diện với bên chọc kim. 

Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác 

định vị trí tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 

1) hoặc mặt cắt dọc (hình 2). Mặt cắt ngang được dùng nhiều hơn vì dễ xác định 

vị trí của tĩnh mạch (đặt ngang so với chiều của kim). Trên mặt cắt ngang sẽ thấy 

hình tĩnh mạch cảnh trong, động mạch cảnh và tuyến giáp. 

Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. 

Không được để hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau. Tránh để đầu 

nghiêng quá 30 độ vì dễ cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh 

sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không được chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động 

mạch và tuyến giáp. 

Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TMC trong. 3. ĐM cảnh 
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Hình 2: Mặt cắt dọc 

Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp 

thì đặt Người bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để 

bộc lộ rõ tĩnh mạch cảnh trong (hình 3). 

Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA). Hình B: 

Tăng kích thước tĩnh mạch cảnh trong trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 

- Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter. 

Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn người bệnh. Bôi gen 

vào đầu dò sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng 

găng vô khuẩn bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng 

(hình 4). 


